
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,954,113,407    

1 04/05/2025 Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

2 05/05/2025 Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK 500,000                

3  Công Ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

4 07/05/2025 Công Ty Yiding cho vô TK 10,000,000           

5 11/05/2025 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

6 12/05/2025 Chú Do Van Dung cho vô TK 2,500,000             

7 28/05/2025 Cô Hiền ở Saigon cho vô TK 2,000,000             

8  Anh Nguyễn Thể Tích ở An Điền cho vô TK 1,000,000             

9  Công Ty BitaVina cho gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn -                        

10 31/05/2025 Chú Cuong Hung Nguyen ở Mỹ cho vô TK 2,580,000             

11  Lãi không hạn chuyển vô TK 3,519                    

Tổng Trong kỳ 25,883,519           

Tổng Cuối kỳ 17,979,996,926    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,219,559,198    

1 01/05/2025 Chợ 734,000                

2 02/05/2025 Chợ 461,000                

3 03/05/2025 Chợ 589,000                

4  Sơn, cọ, xăng 459,000                

5 04/05/2025 Chợ 400,000                

6  Gas 360,000                

7 05/05/2025 Chợ 503,000                

8 06/05/2025 Chợ 485,000                

9  Chụp hình thẻ học sinh 270,000                

10  Tiền ăn cho sinh viên Toàn 2,000,000             

11 07/05/2025 Chợ 435,000                

12  Bọc đựng rác, chổi 1,370,000             

13  Học phí học sinh tiểu học 1,881,000             

14  Học phí học sinh Leny và Phát 429,000                

15  Gas 360,000                

16 08/05/2025 Chợ 470,000                

17  Viết lông, bàn chải giặt đồ… 735,000                

18 09/05/2025 Chợ 438,000                

19  Xăng 100,000                

20 10/05/2025 Chợ 827,000                

21 11/05/2025 Chợ 400,000                

22  Băng keo 30,000                  

23  Thuê sân đá banh 100,000                
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24 12/05/2025 Chợ 443,000                

25  Điện thoại bàn 30,000                  

26  Sửa camera 100,000                

27 13/05/2025 Chợ 473,000                

28 14/05/2025 Chợ 220,000                

29  Sửa xe máy 95,000                  

30  Sửa bơm nước 100,000                

31  Dao, khay làm nước đá 220,000                

32  Hải sản Bình Thuận 6,955,000             

33 15/05/2025 Chợ 398,000                

34  Silicon 50,000                  

35  Khám bệnh An 112,000                

36  Điện thoại di động 645,000                

37  Điện 4,988,751             

38 17/05/2025 Chợ 369,000                

39 18/05/2025 Chợ 270,000                

40  Vé xe Bim 500,000                

41 19/05/2025 Chợ 283,000                

42 20/05/2025 Chợ 266,000                

43  Xăng 50,000                  

44  Keo ống nước, lưỡi cưa 55,000                  

45  Gas 360,000                

46  Tài liệu cho Táo 30,000                  

47 21/05/2025 Chợ 212,000                

48  Cây lau nhà 430,000                

49  Lược 35,000                  

50  Hình thẻ cho Táo 30,000                  

51 22/05/2025 Chợ 325,000                

52  Khám bệnh Leny 70,000                  

53  Kim, chỉ 106,000                

54 23/05/2025 Chợ 380,000                

55  Khay đựng đồ dùng học tập 279,000                

56  Kẽm, ốc vít, đinh 148,000                

57 24/05/2025 Chợ 398,000                

58  Xăng 50,000                  

59 25/05/2025 Chợ 458,000                

60  Khám bệnh cho Thuận 350,000                

61 26/05/2025 Chợ 324,000                

62  Ống nước, co, T 195,000                

63  Xăng 30,000                  

64  Nước lau kiếng, xịt muỗi 80,000                  

65 27/05/2025 Chợ 472,000                

66  Xăng 50,000                  

67 28/05/2025 Chợ 360,000                

68  Xăng 360,000                

69  Sách cho Táo 200,000                

70  Kệ bếp 338,000                

71 29/05/2025 Chợ 495,000                

72  Thuê bao TV 54,000                  

73  Xăng 30,000                  

74 30/05/2025 Chợ 345,000                

75  Tol, ống nước 258,000                

76  Bơm xe đạp 180,000                

77 31/05/2025 Chợ 265,000                

78  Xăng 30,000                  

79  Lương Cô Thảo 7,000,000             

80  Lương Cô Thìn 4,000,000             

81  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 53,185,751           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,926,811,175    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0



4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,926,811,175    


